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“Dữ liệu, thông tin về tài nguyên môi trường sẽ dễ dàng được tiếp 

cận, khai thác và sử dụng hiệu quả, là nền tảng kiến tạo phát triển, tạo 

lập môi trường và điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp 

đóng góp, phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh” 

Tầm nhìn Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường thành phố 

Hồ Chí Minh (năm 2018)



Nội dung trình bày

• Khái niệm, Cơ sở pháp lý và phương pháp

• Kết quả ban đầu

• Kết luận.



Khái niệm về chia sẻ dữ liệu
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Khái niệm về Nền tảng chia sẻ dữ liệu
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Khái niệm về dữ liệu mở

https://yourdatastories.eu/the-eu-opendata-handbook/

Nền tảng đang tiếp cận đến mức 4 sao

https://open.data.gov.vn/dataset?groups=cong-nghe

https://yourdatastories.eu/the-eu-opendata-handbook/
https://open.data.gov.vn/dataset?groups=cong-nghe


Cơ sở pháp lý

QĐ 37/2018/QĐ-UBND

NĐ 73/2017/NĐ-CP



Đặc điểm dữ liệu tài nguyên và môi trường
→ Trên 80% liên quan đến GeoSpatial Data

Đa dạng về tổ chức, đa dạng về dữ liệu, đa dạng về công nghệ



Phương pháp:  SOA và OGC InterOperability Model
Mô hình đồng vận hành của OGC

Service providers

(Nhà cung cấp dữ liệu)

Service Customers

(Khai thác và sử dụng)

Service Broker

(Đăng ký và mô tả về dữ liệu)

Service Customers

(Khai thác và sử dụng)



→ Chuẩn mở theo quy định, Quốc tế (VD: OGC, ISO TC211)

Mô hình đồng vận hành tại Sở TN&MT TP.HCM
(HCMC DONRE InterOperability Model)



Service Broker – GeoPortal
Cổng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

Dữ liệu không gian địa lý TN&MT

Đăng ký
và

mô tả

Tất cả dữ liệu phải mô tả: Cái gì? Ở đâu? Làm bằng cách nào? Tiếp cận như thế nào? … →Siêu dữ liệu, Metadata
Kiến tạo không gian cộng tác chung và riêng

ISO 19115/19139, CSW-2.0,…



https://geoportal-stnmt.tphcm.gov.vn/

OGC CSW, WMS, WMTS, ISO 19115/19139, …

https://geoportal-stnmt.tphcm.gov.vn/


Service Provider – ESB
Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ Web ngành Tài

nguyên và Môi trường

Data Services
Data Services

Data Services

Dữ liệu điều tra
khảo sát cơ bản

Hệ thống thông
tin chuyên ngành

Tích hợp

Cung cấp các dịch vụ Web (API) dạng mở và đóng tùy theo cơ chế

1. Công bố, mô tả dữ liệu

2. Cung cấp dịch vụ

2. Hướng dẫn tiếp cận, khai
thác và sử dụng dữ liệu



https://esb-stnmt.tphcm.gov.vn/



Client – Người khai thác và sử dụng
Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ Web ngành Tài

nguyên và Môi trường

CQNN và các tổ chức, cá nhân

Hiểu về dữ liệu→ tiếp cận dữ liệu→ Tạo các ứng dụng

1. Hiểu về dữ liệu

2.Tiếp cận dữ liệu

3. Tạo các ứng dụng



Khai thác và sử dụng qua dịch vụ Web (API) để tạo ra các ứng dụng

?



KẾT QUẢ BAN ĐẦU

MỘT SỐ ỨNG DỤNG SỬ DỤNG NỀN TẢNG CHIA SẺ DỮ 
LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



Triển khai giới thiệu, trao
đổi và đào tạo

• Sở Quy hoạch và Kiến trúc
• UBND Thành phố Thủ Đức
• Sở Giáo dục và Đào tạo
• Viện nghiên cứu phát triển
• UBND Quận Bình Tân
• Sở Giao thông Vận tải



Năm 2012 : Thửa đất chưa có nhà Năm 2022 : Thửa đất có nhiều nhà

Câu hỏi: → Xây nhà có được cấp phép không? Khó khăn giải tỏa, đền bù không? Có đúng quy hoạch không? Quản lý địa bàn?...

Thử nghiệm môi trường cộng tác với Sở Quy hoạch – Kiến trúc để công bố dữ liệu không gian địa lý và
Thử nghiệm ứng dụng hỗ trợ rà soát quy hoạch của 2 Sở



WebGIS hệ thống cơ sở giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo có sử dụng dịch vụ dữ liệu ngành TN&MT
Câu hỏi: Nếu không có nền tảng chia sẻ dữ liệu TN&MT thì chi phí cần có là bao nhiêu???

https://gis.hcm.edu.vn/



MỘT SỐ ỨNG DỤNG

WebGIS hệ thống thông tin địa lý thành phố Thủ Đức khai thác và sử dụng dữ liệu
TN&MT qua nền tảng chia sẻ dữ liệu của Sở TN&MT



MỘT SỐ ỨNG DỤNG

Hệ thống giám sát giao thông (Sở GTVT) tích hợp dữ liệu TN&MT qua nền tảng chia 
sẻ dữ liệu TNMT TP.HCM



Hệ thống thông tin CSDL đất đai quốc gia (VBDLIS) của Bộ Tài nguyên và Môi trường
có tích dữ liệu quy hoạch qua nền tảng chia sẻ dữ liệu TNMT TP.HCM



Ứng dụng “Đổi mới sáng tạo” của Quận Bình Tân hỗ trợ công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận



MỘT SỐ ỨNG DỤNG

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN CHẤT THẢI TP.HCM SỬ DỤNG DỮ LIỆU QUA NỀN TẢNG CHIA SẺ DỮ LIỆU TNMT (DEMO)



MỘT SỐ ỨNG DỤNG

Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường có
tích dữ liệu KHSD đấtnền tảng chia sẻ dữ liệu TNMT TP.HCM (Thử nghiệm)



• ỨNG DỤNG TRÊN MOBILE CÓ KẾT NỐI VỚI NỀN TẢNG CHIA SẺ 
DỮ LIỆU NGÀNH TN&MT



MỘT SỐ ỨNG DỤNG • DỮ LIỆU ĐƯỢC KHAI THÁC BẰNG PHẦN MỀM ESRI
ARCMAP, URSCAPE, QGIS, GOOGLE EARTH, …



Quy trình hiện nay (thực hiện NĐ 73/2017/NĐ-CP + QĐ 37/2018/QĐ-UBND)

Thu thập

Quản lý

Công bố

Tạo tập dữ liệu mới

Rà soát và chỉnh sửa

Khai thác và sử dụng

Theo EU INSPIRE



Mô hình hiện tại

Dữ liệu

Web Services

• Phòng, ban đơn vị thuộc Sở TN&MT

• Các Cơ quan Nhà nước khác

CQNN và các tổ chức, cá nhân

• Sở TN&MT

• Sở TN&MT

• Sở TN&MT

Cung cấp dữ liệu

Thu thập. Chuẩn hóa, quản lý, lưu trữ,…

Tạo lập dịch vụ Web, kiểm tra,…

Gắn kết, tích hợpĐăng ký, mô tả

?



Mô hình mong muốn …

Web Services

CQNN và các tổ chức, cá nhân

• Sở TN&MT

Gắn kết, tích hợpĐăng ký, mô tả

Dữ liệu
Dữ liệu

Dữ liệu
Dữ liệu

Dữ liệu
Dữ liệu

Dữ liệu
Dữ liệu

Dữ liệu

?

• Các Cơ quan Nhà nước : Tự
thu thập, xây dựng CSDL, 
chuẩn hóa dữ liệu, tổ chức
quản lý, lưu trữ, cung cấp, 
cập nhật,….

• → Hình thành các Hệ thống
thông tin chuyên ngành của
các lĩnh vực….(Giai đoạn 2)



Lộ trình…

Giai đoạn 1
(2018-2022)

Giai đoạn 2
(2022-2024)

Giai đoạn 3
(2024- …)

• Quy chế 37/2018/QĐ-UBND
• Dữ liệu khảo sát cơ bản của các

lĩnh vực.

• Sửa đổi, bổ sung Quy chế 37/2018/QĐ-
UBND → Chia sẻ trên môi trường điện tử

• Quyết định 08/QD-UBND
• Nâng cấp nền tảng → High performance !

• Dữ liệu khảo sát cơ bản các lĩnh vực.
• Hệ thống thông tin chuyên ngành cho

từng lĩnh vực→ Real time !
• Hệ thống thông tin của các CQNN khác
• Phát triển các ứng dụng dựa trên nền

tảng.
• Nâng cao nhận thức, quảng bá, tuyên

truyền, đào tạo, tập huấn

Hình thành Nền tảng

Cũ + Chưa Real time

Phát triển, mở rộng Nền tảng

Cũ + Mới + Real time

Nền tảng thông minh hơn

• Rà soát và bổ sung hành lang pháp
lý.

• Tiếp tục các nội dung của GĐ 2
• Phát triển các dịch vụ và ứng dụng

thông minh hơn (AI)



Kết luận

• Nền tảng chia sẻ dữ liệu TNMT sẽ từng bước giúp các CQNN 
khai thác và sử dụng dữ liệu TN&MT hiệu quả về kinh tế để
xây dựng các hệ thống thông tin liên quan.

• Nền tảng chia sẻ dữ liệu TNMT tiếp tục chia sẻ các dữ liệu
khác và từng bước tiếp cận chia sẻ các dữ liệu trực tiếp từ
các hệ thống thông tin chuyên ngành đáp ứng thời gian
thực.

• Sở Tài nguyên và môi trường sẵn sàng phối hợp trao đổi với
các tổ chức để khai thác và sử dụng hiệu quả các dữ liệu
được công bố.

• Sở Tài nguyên và môi trường sẵn sàng phối hợp, cộng tác
cùng các tổ chức để kiến tạo một môi trường chia sẻ dữ liệu
nhằm phục vụ quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

“Thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi !”




